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	UBND PHƯỜNG PHÙ LIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Số: 02 /KH-THKĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phù Liễn, ngày 05 tháng 01 năm 2026


KẾ HOẠCH

Thu - chi các khoản đóng góp trong nhà trường học kỳ II
Năm học 2025 - 2026
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

 - Căn cứ Nghị quyết số 238/2025NĐ- CP ngày 03/09/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

- Căn cứ Công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và đào tạo Hải phòng “Về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 – 2026”; Công văn số 835/UBND-VHXH ngày 09/9/2025 của UBND phường Phù Liễn về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026; CV 6495/ SGDĐT- VN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kỷ cương, công khai minh bạch trong thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm học 2025-2026; Công văn số 939/ UBND- VHXH ngày 17/9/2025 về việc tăng cường kỷ cương, công khai minh bạch trong thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm 2025-2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/ NQHĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2025-2026; Nghị quyết số 46/ 2025/ NDHĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định cơ chế, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế, thành phố Hải Phòng.

- Thực hiện Nghị quyết số 58/2025 NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế thu, chi đối với các dịch hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; Công văn số 9991/ SGDĐT- KHTC ngày 23/ 12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025; Nghị quyết số 46/2025/NQ- HĐND ngày 10/12/2025 và Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố; Công văn số 2628/ UBND- VHXH ngày 31/12/2025 của UBND phường Phù Liễn- Phòng VH-XH về việc triển khai Nghị quyết số 28/2025/ NQ- HĐND ngày 31/12/2025; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 và Nghị quyết số 58/2025/ HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố

- Căn cứ Công văn số 1480/SGDĐT-VP ngày 21/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch Dự kiến thu, chi các khoản thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh kì 2 năm học 2025-2026, cụ thể như sau:

B. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

  - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo trên nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2025-2026 theo các bước sau:

1.  Bộ phận tài vụ xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2025-2026.
2. Tổ chức các Hội nghị xin ý kiến về kế hoạch thu chi năm học 2025-2026 gồm các bước sau:

- Bước 1:Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Cấp uỷ, Ban giám hiệu, Bí thư chi đoàn .
- Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào kế hoạch thu chi của Cấp uỷ, BGH, Bí thư đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường ( 05 đ/c trong ban thường trực) 
- Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào kế hoạch thu chi của Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh các  sinh lớp. (HN Ban đại diện CMHS mở rộng gồm 15 PHHS/ 15 lớp)
- Bước 5: Triển khai kế hoạch thu chi đến 100% phụ huynh học sinh toàn trường thông qua cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm ( ngày 11 tháng 01 năm 2026- Chủ nhật)
- Báo cáo các khoản thu, chi với UBND phường thông qua phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường để thẩm định.
+ Mở các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

+ Thực hiện thu-chi theo đúng qui định và được kiểm soát chặt chẽ của Kho bạc, đảm bảo thu đúng, chi đủ, tiết kiệm, hiệu quả.
- Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý  đối với các khoản thu của nhà trường.
C. CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2025-2026
I. CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THEO NQ 08 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VÀ HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ SỐ 58 NHƯ SAU.

(Tất cả các dịch vụ thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện của PH không ép buộc) 
1. Dịch vụ ăn uống, bán trú:
   Mục 1.1.2 theo NQ 58/2025 bữa ăn bán trú mức thu tối đa 35.000 đồng/ ngày (Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của phụ huynh học sinh đăng ký. HS ăn bán trú bữa nào tính tiền bữa đó và thu theo tháng)

  - Dự kiến thu: Bữa ăn bán trú: 30 000 đồng/HS/ngày  (Bao gồm: Bữa chính + bữa phụ)
2. Khoản thu hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn, trông trưa, công tác quản lí và vệ sinh bán trú:  (thu theo tháng đối với HS ăn bán trú)
+ Dự kiến mức thu: 

Khối 1,2,3,4,5: 150.000 đồng/1 HS/tháng  x 187 HS = 28.050.000 đồng

Dự kiến chi:

	TT
	MỤC CHI
	Tỉ lệ%
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	Lương cô nấu bếp chuyển trả công ty TP newgreen
	40 %
	11.220.000

	2
	Lương cô nuôi, trông trưa,...
	40%
	11.220.000

	3
	Công tác quản lí, chỉ đạo, giám sát, trực bán trú
	14%
	3.927.000

	4
	Chi mua giấy ăn, vệ sinh 
	4%
	1.122.000

	5
	Nộp thuế
	2%
	561.000


3. Phụ phí bán trú đối với học sinh ăn bán trú ( chất đốt, xà phòng, dầu rửa…)
 Mục 1.1.3 theo NQ 58/2025 Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước): 65 000 đồng/HS/tháng

- Dự kiến thu: Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước): 60 000 đồng/HS/tháng
Khối 1,2,3,4,5: 60.000 đồng/1 HS/tháng  x 187 HS = 11.220.000 đồng

Dự kiến chi:

	TT
	MỤC CHI
	Tỉ lệ%
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	Chi trả tiền ga
	80%
	8.976.000

	2
	Chi mua xà phòng, dầu rửa, ….
	18%
	2.019.600

	3
	Nộp thuế
	2%
	224.400


4. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ

    * Mục 2.1 theo NQ 58/2025  Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn): 10 000 đồng/HS/giờ.
     Cách tính: 

- Giờ bắt đầu tiết 1 buổi chiều từ 13h30 kết thúc tiết 3 lúc 15h35 (tan trường). Nhà trường sẽ tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ từ 15h35 đến 17h0’. Như vậy thời gian quản lý ngoài giờ sẽ là: 17h0’ - 15h35 = 85 phút.
- Thời gian quản lý ngoài giờ 1 tháng: 

88 phút x 4 buổi/tuần x 4 tuần/60 phút = 22,6 giờ 

             22,6 giờ x 10 000 đồng/giờ = 226 000 đồng/tháng

Dự kiến mức thu: Khối 1,2,3,4,5: (22,6 giờ/tháng x 10.000đ/giờ)

226.000 đồng/1HS/tháng x 340 HS = 76.840.000 đồng

Dự kiến chi:
	TT
	MỤC CHI
	Tỉ lệ%
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	GV, người lao động trực tiếp quản lí HS.
	70%
	53.788.000

	2
	Công tác quản lí, chỉ đạo, trực ban…
	30%
	21.515.200

	3
	Nộp thuế
	2%
	1.536.800


5. Khoản thu dạy học 2 buổi/ ngày: Thu theo tháng với HS lớp 1,2,3,4,5 học 2 buổi/ngày
Tổng số học sinh:  360 - 20 (HS hộ nghèo, khó khăn, thất thu, miễn giảm....) =  340 hs
Dự kiến mức thu:  30.000 đồng /HS/tháng x 340 HS = 10.200.000 đồng



                                   Tổng: 10.200.000đ đồng
Dự kiến chi: 

	TT
	MỤC CHI
	Tỉ lệ%
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất 
	60%
	5.997.600

	2
	Chi hỗ trợ điện, nước
	40%
	3.998.400

	3
	Nộp thuế
	2%
	204.000


6. Khoản thu nước uống cho HS (Thu theo tháng)

   
+ Dự kiến mức thu: 10.000 đồng/1HS/tháng  x 340 HS = 3.400.000 đồng 

             
                                                                       Tổng:  3.400.000 đồng

 + Dự kiến chi: 
	TT
	MỤC CHI
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	Chi trả tiền thuê và vận hành hệ thống lọc nước uống trực tiếp, theo tiêu chuẩn QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y tế.
	3.332.000

	2
	Nộp thuế
	68.000


7. Khoản thu hỗ trợ sử dụng điều hoà ( tiền điện, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng) (Thu theo tháng sử dụng)

   
+ Dự kiến mức thu: tháng 3+4+5/2025: 120.000 đồng/1HS x 340 HS = 40.800.000 đồng 

             
                                                                     Tổng:  40.800.000 đồng

 + Dự kiến chi: 
	TT
	MỤC CHI
	SỐ TIỀN (đồng)

	1
	Chi trả tiền điện 
	30.000.000

	2
	Chi sửa chữa, bảo dưỡng
	9.950.000

	2
	Nộp thuế
	850.000


8. Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thực hiện theo quy định tại điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
 Trên đây là Kế hoạch thu - chi theo quy định đối với các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng học kỳ II năm học 2025-2026, xin ý kiến đóng góp của cấp uỷ, BGH, HĐSP, Ban Đại diện cha mẹ học sinh mở rộng, PHHS các lớp và kính trình UBND phường, phòng Văn hoá – Xã hội, phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Phù Liễn xem xét cho ý kiến chỉ đạo để nhà trường triển khai trong năm học này.
	Nơi nhận: 

- UBND phường Phù Liễn;

- Phòng VH- XH phường;

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng và Đô thị phường;

- Cấp uỷ, BGH, BĐDCMHS trường, lớp.
- Lưu: VT
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